
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 211178 Nguyễn Thảo Anh 24/11/2003 Hậu Giang DH21XET02

2 211870 Huỳnh Tấn Bửu 27/08/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

3 221897 Võ Văn Cẩn 24/09/2004 Kiên Giang DH22HAY01

4 201263 Quách Trương Ngọc Chăm 04/12/2002 Bạc Liêu DH20YKH01

5 223495 Trần Quốc Cường 06/11/2004 Bạc Liêu DH22OTO04

6 214262 Nguyễn Thị Linh Đang 12/03/2003 Đồng Tháp DH21CNT01

7 225409 Nguyễn Thành Đạt 13/05/2004 Đồng Tháp DH22DUO02

8 221730 Ngô Thúy Duy 22/05/2004 Cà Mau DH22DUO02

9 229833 Trần Vũ Duy 19/06/2004 Kiên Giang 22CDO01

10 222233 Nguyễn Toàn Em 23/03/2004 Cần Thơ DH22KTO03

11 226736 Võ Hồng Giảng 07/05/2004 #N/A DH22HAY01

12 223327 Cao Hữu Hóa 16/11/2004 Đồng Tháp DH22DUO02

13 226913 Bùi Nhật Huy 10/06/2004 Cà Mau 22CDO01

14 223564 Lưu Võ Gia Huy 13/09/2004 Cần Thơ DH22KTO03

15 211849 Lê Trần Kim Huỳnh 06/05/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

16 2110511 Phan Quang Khái 14/06/2002 Cà Mau DH21CNT02

17 210536 Nguyễn Phúc Khang 28/09/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

18 221483 Hồ Thanh Kiệt 20/02/2004 Cần Thơ DH22DUO02

19 211872 Lam Phụng Kiều 26/07/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

20 225614 Nguyễn Ngọc Lý 29/11/2004 Vĩnh Long DH22DUO02

21 219738 Đoàn Thị Cẩm Mơ 24/06/2003 Cần Thơ DH21CNT01

22 212317 Quách Thị Kim Ngân 09/11/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

23 210841 Nguyễn Huỳnh Ngọc 24/10/2003 Kiên Giang DH21YKH02
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24 224373 Nguyễn Thiện Nhẫn 13/11/2004 Đồng Tháp DH22DUO02

25 213436 Huỳnh Nguyễn Tấn Phát 10/01/2003 Cần Thơ DH21CNT02

26 236327 Trần Trường Phát 04/03/2004 Bạc Liêu DH23LKT02

27 222241 Trần Vinh Phúc 10/12/2004 Cần Thơ DH22KTO03

28 211901 Đinh Thị Yến Quyên 18/05/2003 Cần Thơ DH21YKH02

29 219975 Nguyễn Thị Như Quỳnh 31/08/2003 Cà Mau DH21CNT02

30 236339 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 02/09/2005 Cà Mau DH23LOG02

31 211505 Nguyễn Thanh Thảo 09/10/2003 Vĩnh Long DH21YKH02

32 223076 Nguyễn Thu Thảo 16/04/2004 An Giang DH22DUO02

33 222677 Nguyễn Anh Thơ 27/09/2004 Bạc Liêu DH22HAY01

34 212167 Trần Ngọc Tú Thơ 27/11/2003 Đồng Tháp DH21CNT02

35 223210 Nguyễn Bé Thy 28/11/2004 Cà Mau DH22DUO02

36 213665 Nguyễn Duy Tín 28/03/2003 Đồng Tháp DH21CNT02

37 210832 Nguyễn Hoàng Tuyết Trân 10/07/2003 Hậu Giang DH21YKH02

38 2110713 Nguyễn Ngọc Trân 31/12/2003 Hậu Giang DH21CNT02

39 211161 Nguyễn Tú Trinh 12/10/2003 Hậu Giang DH21YKH02

40 199503 Nguyễn Thị Thanh Trúc 25/04/2001 Cần Thơ 20QTK-TT

41 223284 Trương Vĩnh Trường 27/11/2004 Sóc Trăng DH22XET04

42 226905 Hồ Thanh Yên 16/02/2003 Đồng Tháp 22CDO01
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